
DANH SÁCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ LIÊN KẾT
(Hiệu lực từ ngày 09/01/2024)

Ghi chú: Những CSYT có dấu (*) chấp nhận thẻ BHYT Nhà Nước hoặc yêu cầu Tạm ứng

Tỉnh /Thành 
Phố Cơ sở y tế Địa Chỉ Quận/Huyện Điện thoại Thời gian làm việc BHYT

Yêu cầu 
tạm 
ứng 

Nha 
Khoa 

Ngoại 
Trú Nội Trú

An Giang Phòng Khám Đa Khoa Trưng Vương (*) Đường Trưng Nữ Vương, Phường Châu 
Phú B Châu Đốc (0296) 355 0629 T2-CN: 07:00-19:00 Có Có Không Có Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu Nha Khoa Hoa Sứ 89B Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

4 Bà Rịa (0254) 354 3511
(0254) 730 3779

T2-T7: 08:00-11:30, 14:00-20:30
CN:  08:00-11:30 Không Không Có Không Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 
Bà Rịa

75 Đường Bạch Đằng, Phường Phước 
Trung Bà Rịa (0254) 371 2186 T2-CN: 08:00-11:30, 14:00-18:30 Không Không Có Không Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 
Vũng Tàu 55 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Vũng Tàu (0254) 385 6186 T2-CN: 08:00-11:30, 14:00-18:30 Không Không Có Không Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Vũng Tàu 
(*) 744 Bình Giã, Phường 10 Vũng Tàu (0254) 362 1212 T2-CN: 07:00-21:00 Có Không Có Có Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành Sài Gòn 
(*)

306 Độc Lập, Khu Phố Quảng Phú, Thị 
xã Phú Mỹ Bà Rịa (0254) 392 8186 T2-CN: 07:30-11:30, 13:30-18:30 Có Không Có Có Không

Bà Rịa - Vũng 
Tàu Phòng Khám Đa Khoa Vũng Tàu 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4 Vũng Tàu 02543 550 699 T2-T7: 07:30-11:30, 13:30-18:30 Có Không Có Có Không

Bắc Giang Phòng Khám  Đa Khoa Sông Thương (*) 274 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng 
Văn Thụ Bắc Giang (0204) 6523 999 T2-T7: 07:30-16:30 Có Không Có Có Không

Bắc Giang Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND Bắc Giang Đường Bàng Bá Lân – Phường Dĩnh 
Kế Bắc Giang (020) 4625 2627 T2-CN: 08:00-12:00, 13:00-17:00 Có Có Có Có Có

Bắc Ninh Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Bắc Ninh (*) 469 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường  Bắc Ninh (0222) 3858 999 T2-CN: 07:00-12:00, 13:30-20:00 Không Có Có Có Có

Bắc Ninh Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Bắc Ninh 233 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ 
Cường Bắc Ninh 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Bến Tre Phòng Khám Đa khoa An Phước (*) Block C, khu công nghiệp Giao Long, 
xã Qưới Sơn Châu Thành (0275) 363 5539 T2-T7: 07:00-16:30 Có Có Không Có Không

Bình Định Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 355 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo Quy Nhơn (0256) 3822 900 T2-T6: giờ hành chính Có Có Có Có Có

Bình Định Phòng Khám Đa Khoa Đinh Trọng Sơn (*) 131-133 Nguyễn Thái Học, Phường 
Ngô Mây  Quy Nhơn (0256) 3527 999 T2-CN: 06:30-18:30 Có Không Không Có Không
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Bình Định Phòng Khám Đa khoa Hương Sơn (*) 129 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô 
Mây  Quy Nhơn (0256) 352 4351 T2-CN: 06:00-18:00 Có Có Có Có Không

Bình Định Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu Phúc 418-420 Nguyễn Thái Học , Phường 
Quang Trung  Quy Nhơn (0256) 3686 115 T2-CN: 6h30-17h Có Không Có Có Không

Bình Dương Bệnh Viện Đa Khoa An Phước - Sài Gòn 
(*)

Thửa đất số 342 và 343, Tờ bản đồ số 
33, Khu phố Khánh Lộc - Phường 
Khánh Bình - Thị xã Tân Uyên

 Tân Uyên (0274) 651 1115 Cả ngày Có Có Có Có Không

Bình Dương Bệnh Viện Đa Khoa Medic Bình Dương (*) 14A Nguyễn An Ninh Thủ Dầu Một (0274) 3855 997 T2-CN: 07:00-12:00, 13:00-16:00, 
17:00-20:00 Có

Có
(Nội 
trú)

Có Có Có

Bình Dương Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Phú (*) Số 05 Đường 22 tháng 12, Khu phố 1A, 
Phường An Phú Thuận An (0274) 3725 115 Cả ngày Có Không Có Có Có

Bình Dương Bệnh Viện Sài Gòn - Bình Dương (*) 39 Hồ Văn Cống, KP4, Phường Tương 
Bình Hiệp Thủ Dầu Một (0247) 366 8989 T2- T7 : Sáng 7h -> 11h30p, Chiều 

13h -> 16h30p Có Có Có Có Có

Bình Dương Bệnh Viện Vạn Phúc (*) Số 45, đường Hồ Văn Cống, Khu phố 
4, Phường Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một (0274) 3777 999 T2-CN: 07:00-12:00, 13:00-16:00 Có

Có
(Nội 
trú)

Có Có Có

Bình Dương Marie  Stopes Bình Dương Số 86 - Nguyễn Trãi, Khu phố Thống 
Nhất 1, Phường Dĩ An  Dĩ An 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Bình Dương Nha Khoa Bình Dương 494 – 496 Đại lộ Bình Dương, Phường 
Hiệp Thành Thủ Dầu Một 091 722 0517 T2-T7: 08:00-11:30, 14:00-19:30

CN: 08:00-11:30 Không Không Có Không Không

Bình Dương Nha Khoa Bình Dương - Chi nhánh Thuận 
An 75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu Thuận An 091 206 2727 T2-T7: 08:00-12:00, 14:00-19:00

CN: 08:00-12:00 Không Không Có Không Không

Bình Dương Phòng Khám Bình Dương Urban Lô 19, Đại Lộ Hùng Vương, KDT mới 
thuộc khu liên hợp, P. Hòa Phú Thủ Dầu Một (0274) 222 2220 T2-T3, T5-T7: 09:00-13:00, 14:00-

18:00 Không Không Không Có Không

Bình Dương Phòng Khám Chuyên Khoa Và Nha Khoa 
Nhi Đồng Thành Phố (*)

391 Đại Lộ Bình Dương , Khu Phố 2, 
Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát Bến Cát 090 800 3314 T2-T6: 7h30-11h30, 16h30-19h30,

 T7-CN: 7h30-11h30, 14h - 19h31 Không Có Có Có Không

Bình Dương Phòng Khám Đa Khoa Bạch Đằng(*) 24 Phạm Ngũ Lão, P.Hiệp Thành Thủ Dầu Một (0274) 385 5148
(0274) 385 8587

T2-T7: 07:00-18:00
CN: 13:00-18:00 Có Không Không Có Không
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Bình Dương Phòng Khám Đa khoa Bình Đáng (*) 2/22 Đường Nguyễn Du, khu phố Bình 
Đức 1, phường Bình Hòa Thuận An (0274) 246 1183

(0274) 372 3649 T2-CN: 07:30-20:00 Có Có Có Có Không

Bình Dương Phòng Khám Đa khoa Hepa Phước An (*) Ô số 1 - Lô PC - B41 - 2H KDC Phú 
Chánh B, Phường Hoà Phú Thủ Dầu Một (0274) 626 7115 Cả ngày Có Có Có Có Không

Bình Dương Phòng Khám Đa Khoa Hưởng Phúc (*) 1/422,424, kp. Hòa Lân 2, P. Thuận 
Giao  Thuận An (0274) 381 4115 Cả ngày Có Có Có Có Không

Bình Dương Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Ngọc Hồng 
(*)

3 Nguyễn Trãi, Khu phố Đông Tân, 
Phường Dĩ An  Dĩ An (0274) 3688686 T2-CN: 07:00-11:30, 13:30-20:30 Có Không Có Có Không

Bình Dương Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố (*) 34D , CMT8, Tổ 22, Phường Chánh 
Nghĩa Thủ Dầu Một 090 800 3314 T2-T6: 7h30-11h30, 16h30-19h30,

 T7-CN: 7h30-11h30, 14h - 19h30 Không Có Không Có Không

Bình Dương Phòng Khám Răng Hàm Mặt Pháp Việt 34D , CMT8, Tổ 22, Phường Chánh 
Nghĩa Thủ Dầu Một (0650) 381 6885 T2-T7: 7h45-11h45, 13h45-19h45,

 CN:  7h45-11h45, 13h45-18h, Không Không Có Không Không

Bình Dương Phòng Khám Răng Hàm Mặt Pháp Việt - 
Chi nhánh 1

1485 Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Hiệp An Thủ Dầu Một (0650 ) 385 6373 T2-T7: 7h45-11h45, 13h45-19h45,

 CN: 7h45-11h45, 13h45-18h, Không Không Có Không Không

Bình Dương Phòng Khám Răng Hàm Mặt Pháp Việt - 
Chi nhánh 2

183-185 Đường ĐT 743, TỔ 33, 
Phường Phú Lợi Thủ Dầu Một (0650) 385 6373 T2-T7: 7h45-11h45, 13h45-19h45,

 CN 7h45-11h45, 13h45-18h, Không Không Có Không Không

Bình Dương Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao Thuận An (027) 4387 9933
T2 - T6: 07:30–16:30

T7: 07:30-11:30
Cấp cứu: 24/7

Có Có Có Có Có

Bình Dương Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2
Thửa đất số 1903, Tờ bản đồ số DC11.
2, Khu phố Bình Phước B, Đường 
DC11, Phường Tân Phú

Bình Dương (027) 4379 8725 Cả ngày Có Có Có Có Có

Bình Phước Phòng Khám Đa Khoa Tâm An Phước (*) Quốc lộ 13, Khu phố 2, Thị trấn Tân 
Khai, Huyện Hớn Quản Hớn Quản (0271) 363 6115 T2-CN: 07:00-19:00 Có Có Không Có Không

Bình Phước Phòng Khám Đa Khoa Thảo Tiên (*) 454 QL14, Phường Tân Thiện Đồng Xoài 091 859 8331 T2 - T6: 07:00–21:00
T7:CN: 07:00-20:00 Có Có Có Có Không

Bình Phước Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Bình Phước Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng 
Xoài Bình Phước (0271) 3897.997 T2-T6: 07:00- 11:00 ; 13:00-17:00 Có Có Có Có Có

Bình Thuận Phòng Khám Đa Khoa Dr. Đông (*) 53 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm 
Tiến Phan Thiết 0918 210 504 08:00-20:00 Có Không Có Có Không

Bình Thuận Phòng Khám Đa Khoa Tâm An Sài Gòn (*) Số 290A, KP 2, P. Phú Tài Phan Thiết (0252) 3756 039 Cả ngày Có Không Không Có Không

Bình Thuận Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố (*) Lô A12 , Đường 19/4 KDC Sở Muối 
Bến Lội, Phường Xuân An Phan Thiết 090 800 3314 T2-CN: 7h45-11h45, 13h30-18h30 Không Có Không Có Không
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Bình Thuận Phòng Khám Thiên Phú (*) Số 38 Hai Bà Trưng, Phước Hội Lagi (0252) 384 2062 T2-CN: 07:00 -20:00 Có Không Không Có Không

Cà Mau Bệnh Viện Hoàn Mỹ Minh Hải (*) 9 Lạc Long Quân, Âu Cơ, Phường 7 Cà Mau (0290) 357 5859
T2-T7. sáng từ 7h-11h30 chiều 

12h30-16h
CN làm từ 7h đến 12h

Có Có Có Có Có

Cà Mau Phòng Khám Đa khoa Quốc Tế Cà Mau (*) 18 Hùng Vương, Phường 7 Cà Mau (0290) 383 3056
T2-T7: 07:00-11:00, 13:30-16:30

CN: 07:00-13:00
Nha khoa: 07:00-17:00

Có Không Có Có Không

Cà Mau Phòng Khám Đa Khoa Thành Lợi (*) 124-127D Nguyễn Tất Thành, Phường 
8 Cà Mau (0290) 3837 882 T2-CN: 06:30-18:30 Có Không Có Có Không

Cần Thơ Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu (*) 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An 
Khánh Ninh Kiều 1900 545 466 T2-T7: 07:00 - 17:00 Có Có Có Có Có

Cần Thơ Marie Stopes Cần Thơ Số 228L Trần Hưng Đạo Phường An 
Nghiệp Ninh Kiều 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Cần Thơ Phòng Khám Y Khoa Vạn Phước Cửu Long 
(*)

19 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng 
lợi, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều (0292) 389 1789 T2-CN: 07:00 -11:00, 13:00 -17:00 Không Có Có Có Không

Cần Thơ Trung Tâm Nha Khoa Sài Gòn - Lê Nguyên 
Lâm (*) 251 Nguyễn Văn Cừ Ninh Kiều (0292) 389 9104 T2-T7: 08:00-20:00 Không Có Có Không Không

Cần Thơ Bệnh Viện Hoàn Mỹ Cửu Long Lô 20 Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ Cái Răng (029) 2391 7901 T2-T7: 06:00-17:00
CN: 06:00-11:30 Có Có Có Có Có

Cần Thơ Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Cần Thơ Số 598 đường 30/4, phường Hưng Lợi Ninh Kiều 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Đà Nẵng Bệnh Viện 199 - Bộ Công An (*) 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải 
Bắc Sơn Trà 1900 986 868 T2-T6: 07:30-11:00, 13:30-16:30 Có Có Có Có Có

Đà Nẵng Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân (*) 376 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà Thanh Khê (0236) 371 4675 T2-T7: 07:15-17:00
CN: 07:15-11:30 Có Có Có Có Có

Đà Nẵng Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng - 
Khu Dịch vụ Cao (*) 

73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa 
Thuận Tây Hải Châu (0236) 3632 111 T2:CN: 06:00-17:00 

Khoa quốc tế: 07:00-16:30 Có Có Có Có Có

Đà Nẵng Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Khang Đà Nẵng 
(*) 1081 Ngô Quyền, P. An Hải Đông Sơn Trà (0236) 3815 115

T2-T7: 07:00-17:00
CN: 07:00-11:00

Cấp cứu: 07:00-19:00
Có Không Có Có Có
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Đà Nẵng Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng (*) 64 Cách Mạng Tháng Tám – P.Khuê 
Trung Cẩm Lệ (0236) 3679 555

T2-T7:
 07:00–11:30
13:00–16:30 Có Không Có Có Có

Đà Nẵng Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (*) 291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc 
Gián Thanh Khê (0236) 365 0676

(0236) 365 2883
T2-T7: 07:00-11:30, 12:30-16:00 Có Không Có Có Có

Đà Nẵng Marie Stopes Đà Nẵng Số 47 Lê Đình Lý Thanh Khê 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00
T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Đà Nẵng Phòng Khám Chẩn Đoán Medic Sài Gòn 97 Hải Phòng, Phường Thạch Thang Hải Châu (0236) 382 2866 T2-CN: 07:00-12:00, 13:00-20:00 Không Không Không Có Không

Đà Nẵng Phòng Khám Đa Khoa An Phúc 143-145 Núi Thành, Phường Hòa 
Cường Bắc Hải Châu (0236) 382 5631 T2-T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Đà Nẵng Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phước 96 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 
2 Hải Châu (0236) 352 5286 T2-CN: 07:30-12:00, 14:00-19:00 Không Không Có Có Không

Đà Nẵng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 
Nẵng

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn 
Tri Phương, P. Hòa Cường Bắc Hải Châu (023) 6371 1111 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Đà Nẵng Bệnh Viện Thiện Nhân Đà Nẵng 276- 278- 280 Đống Đa, Phường Thanh 
Bình Hải Châu (023) 6356 8988 T2-T6: 07:00- 11:00 ; 13:00-17:00 Có Có Có Có Có

Đắk Lắk Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn Dũng 48 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi Buôn Ma Thuột (0262) 384 0799 T2-CN: 07:00-17:00 Không Không Không Có Không

Đắk Lắk Nha Khoa Việt Nha – Cơ sở 6 352, Phan Bội Châu Buôn Mê Thuật
0969 716 627
1900 0141 ( 

Phím 5)

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Y Đức Trị An (*) 2392, Đường Quốc lộ 1 A, Ấp Thanh 
Hóa, xã Hố Nai 3 Trảng Bom (0251) 396 8568 Cả ngày Có Không Có Có Không

Đồng Nai Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Long Bình (*) Số 85, Đường Bùi Văn Hòa, Kp 5, 
Phường Long Bình Biên Hòa (0251) 389 1510 T2-CN: 07:00 -19:00 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Bệnh Viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai (*) F99, Đường Võ Thị Sáu, phường 
Thống Nhất Biên Hòa (0251) 391 8569 T2-T7: 07:30-11:30, 13:00-16:00 Có Không Có Có Có

Đồng Nai Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức 
(*)

3/10 - 3/11, KP6, Đồng Khởi, Phường 
Tam Hiệp Biên Hòa (0251) 882 3468 T2-CN: 7:30-20:00 Không Có Có Có Có

Đồng Nai Marie Stopes Đồng Nai Số 267/5A Phan Trung (đường 5 cũ) 
Phường Tân Tiến Biên Hòa 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Đồng Nai Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 
Biên Hòa 1

1535 Phạm Văn Thuận, Kp3, Phường 
Thống Nhất Biên Hòa (0251) 394 0186 T2-CN: 8:00 - 20:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 
Biên Hòa 2

Số 17/11 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Quang Vinh Biên Hòa (0251) 384 7186 T2-CN: 8:00 - 20:00 Không Không Có Không Không
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Khoa 
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Trú Nội Trú

Đồng Nai Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 
Định Quán 45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi Định Quán (0251) 361 6186 T2-CN: 8:00 - 20:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - Chi Nhánh 
Thống Nhất 14/D Đường Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3 Thống Nhất (0251) 891 1668 T2-CN: 8:00 - 20:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Phòng Khám Biên Hòa Sài Gòn 198 Phan Trung, Phường Tân Tiến Biên Hòa 090 964 3011 07:30-11:00
16:00-20:30 Không Không Không Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa  Việt Hương (*) 128 QL 20, Khu phố 114 Định Quán 093 711 1286 T2-T7: 7:00-17:00 Có Không Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Ân Khánh Sài Gòn 
(*) 254/5 Ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1 Thống Nhất (0251) 3764 899 7:00-17:00 Có Không Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn An Phúc (*) 613 Đồng Khởi, Trảng Dài Biên Hòa (0251) 389 8989
(0251) 389 7521 T2-CN: 7:00-20:30 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Long Bình – 
Chi nhánh Bàu Xéo (*) Số 302, Ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa Trảng Bom (0251) 399 1290 T2-CN: 07:00 -19:00 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Long Bình – 
Chi nhánh Trảng Bom (*) 

số 20/38 Tổ 7, KP 3, thị trấn Trảng 
Bom Trảng Bom (0251) 399 1290 T2-CN: 07:00 -19:00 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Sinh Hậu 27A/13 KP5, Bùi Trọng Nghĩa,  Trảng 
Dài Biên Hòa 091 864 6569      7:00-11:00 và 14:00-20:00 Không Không Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Thanh Sang (*) 193 Tôn Đức Thắng, H.Long Thành Long Thành (0220) 6606 777 7:00-11:30
 13:30-20:00 Có Có Không Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Tín Đức (*)  ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu (0251) 3971 081 07:00-11:30 
13:30-19:00 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Y Đức (*) 93/81/2B, Khu phố 8, Phường Tân 
Phong Biên Hòa (0251) 625 0377 T2-CN: 7:00–18:00 Có Không Có Có Không

Đồng Nai Phòng Khám Đa Khoa Y Dược Miền Đông 
Sài Gòn (*) 

597 đường Trần Phú, Ấp Bến Cam, 
Phước Thiền Nhơn Trạch 097 989 8115 07:00-19:30 Có Có Có Có Không

Đồng Nai Nha khoa Asia - Cơ sở 5 227, Quốc lộ 51, Phường Long Bình 
Tân Biên Hòa 1900 077 791 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Nha Khoa Đan Anh Số 45, Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 2, 
Phường Tân Phong Biên Hòa (0251) 2656 555 T2-T6: 09:00-17:00 Không Không Có Không Không

Đồng Nai Nha Khoa Việt Nha – Cơ sở 7 118 Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn Trảng Bơm 0909 144 632 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không
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Đồng Nai Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai 1048A Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai Biên Hòa (025) 1391 8750 T2-T7: 07:00-11:30, 13:00-16:00 Có Có Có Có Có

Đồng Tháp Trung Tâm Chẩn Đoán Y khoa - Phòng 
Khám Đa Khoa Hoàn Hảo

456, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, 
Phường 1 Sa Đéc 097 194 9397 8:30-18:30 Không Có Không Có Không

Đồng Tháp Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 
2 Sa Đéc (027) 7352 7528 T2 - T6: 07:30–16:30 Có Có Có Có Có

Gia Lai Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Phan Đình 
Phùng

270A  Phan Đình Phùng, Phường Yên 
Đỗ Pleiku (0269) 382 1759 T2-CN: 7:00-19:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc (*) 55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch Ba Đình (024) 3927 5568 Cả ngày Có Có Có Có Có

Hà Nội Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc- Phúc 
Trường Minh 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô Nam Từ Liêm 038 202 3955 t2-cn 7h30-17.00 Không

Có
(Nội 
trú)

Có Có Có

Hà Nội Bệnh Viên Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà 137 NguyễN Văn Cừ, P. Ngọc Lâm Long Biên (024) 2220 7733 T2-CN: 7:30-16:30 Không Không Có Có Có
Hà Nội Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc 286-294 Thuỵ Khuê Tây Hồ 1900558896 T2-T7: 7:30-17:00 Không Có Không Có Có

Hà Nội Bệnh Viện Mắt Quốc Tế - DND (*) 126-128 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị 
Xuân Hai Bà Trưng (024) 3974 9180 T2-CN: 8:00-17:00 Có Có Không Có Có

Hà Nội Bệnh viện Quốc Tế Dolife Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường 
Mỹ Đình 2 Nam Từ  Liêm 1900 1984 T2-CN: 7:30-16:30 Không Có Có Có Có

Hà Nội Bệnh Viện Ung Bứơu Hưng Việt (*) 34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành Hai Bà Trưng (024) 6250 0707 T2-CN: 7:30-12:00
13:30-17:00 Không Có Không Có Có

Hà Nội Marie Stopes Hà Nội 2 Tầng 2, Tòa CT3 E4, Yên Hòa Park 
View, Số 3, Vũ Phạm Hàm Hà Nội 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Marie Stopes Hà Nội 3 (Chỉ nhận khách 
hàng người nước ngoài) Tầng 2, Tháp A, D2  Giảng Võ Ba Đình 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Marie StopesS Hà Nội 1 (Chỉ nhận KH 
người Việt Nam)

Số 2 Tầng 1, Nhà A4 Làng Quốc tế 
Thăng Long Cầu Giấy 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Nha Khoa Bảo Việt Số 8, Phố Vũ Thạnh,Ô Chợ Dừa Đống Đa (024) 3793 0389 T2-CN: 08:30-19:30 Không Không Có Không Không

Hà Nội Nha Khoa Dr.Lê Hưng Và Cộng Sự (*) 3 Ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa Đống Đa (024) 3851 7888 T2-T6: 8:30-20:30 

T7-CN: 8:00-12:00 Có Có Có Không Không

Hà Nội Nha Khoa Navii - Chi nhánh Hai Bà Trưng Số 36 phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình 
Hổ Hai Bà Trưng (024) 3747 8292 T2-T7: 8:30-18:00 Không Không Có Không Không
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Hà Nội Nha Khoa Navii - Chi nhánh Hoàn Kiếm 42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông Hoàn KIếm (024) 3747 8292 T2-T7: 8:30-18:00 Không Không Có Không Không

Hà Nội Nha Khoa Quốc Tế DND (*) 157 Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng 0832 124 124
T2-T6: 08:00-17:00 ( có bảo lãnh) 
T7-CN: 08:00-17:00 ( không bảo 

lãnh)
Không Có Có Không Không

Hà Nội Nha Khoa Smile Care C101, Thái Hà, Phường Láng Hạ Đống Đa 091 575 5885 T2-CN: 08:30-19:30 Không Không Có Không Không

Hà Nội Phòng Khám An Phước Tầng 1, tòa nhà 170 Đê La Thành, 
Đống Đa Đống Đa (024) 3200 2063 T2 - T7: Sáng: 8-11:30 

Chiều: 2-5:30 Không Có Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa khoa 28B Điện Biên Phủ 38A Trần Phú, Phường Điện Bàn Ba Đình (024) 3823 2161 T2-T6: 7:30- 17:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Dr Binh Tele_Clinic 
(*) Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn Hai Bà Trưng (024) 3941 0788 T2-T7: 7:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Đức Thịnh ( Phòng 
Khám Đa Khoa 108)

Số 107 đường Giải Phóng, P. Đồng 
Tâm Hai Bà Trưng 098 202 4237 T2 -T6: 7:30 - 16:30

T7-CN : 7: 30 - 11:30 Không Có Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc 
Keangnam (*) 

Khu B1, tầng 10, Keangnam Landmark 
72 Nam Từ Liêm (024) 3927 5568 T2-T7: 07:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh 
Chân

Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung 
Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa Cầu Giấy (024) 6288 1155 T2-CN: 7:30-11:30 

13:00-17:00 Không Không Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng, Trung Hoà Cầu Giấy 1900558896 T2-T7: 7:30-17:00 Không Có Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Sakura 65 Phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật 
Tân Tây Hồ (024) 3718 1000

T2-T7: 8h30 - 12h30 (đối với Bác 
sĩ người Nhật); T2-T7: 8h30 - 18h 

(đối với Bác sĩ người Việt)
Nha khoa: T2-T7: 8h30 - 12h30 

(Bác sĩ người Nhật)

Không Không Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc
Tầng 1 - Toà nhà HH01 - Eco 
Lakeview - 32 Đại Từ, Phường Đại 
Kim

Hoàng Mai 1900558896 T2-T7: 7:30-17:00 Không Có Không Có Không

Hà Nội Bệnh viện Đa Khoa Trí Đức 20 Phố Mới – Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai (024) 3394 2886 07:00 - 17:30 Không Không Không Có Có

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn (*) Số 246 Phố Huế, phường Phố Huế Hai Bà Trưng (024) 3945 4688 T2-T7: 08:00-17:00 Có Không Có Có Không
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Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội (*) Tầng 1-3, Tòa nhà CT4B-CT4C Đường 
Phúc La, KĐT Xa La, Phường Phúc La Hà Đông (024) 3203 5999 T2-T7: 7:30-17:00 Không Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Doctor For You 18, Lô C2/NO Khu Đô Thị Nam Trung 
Yên, Phường Trung Hòa Cầu Giấy (024) 3221 2212 T2-CN: 6:00-21:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Gia Đình Việt Úc - Chi nhánh 
Hà Nội

Tầng 1 Lô 6 Khu B Tòa nhà Mandarin 
Garden (Gần cổng 3) –  Đường Hoàng 
Minh Giám – Trung Hòa

Cầu Giấy (024) 7300 6896 T2-CN: 8:00-20:00 Không Không Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Medelab 86-88 Nguyễn Lương Bằng Đống Đa (024) 3941 1696 T2-CN: 07:30-15:00 Không Không Có Có Không

Hà Nội TCI - Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc 126-136 Nguyễn Trãi, Phường Thượng 
Đình Thanh Xuân 1900558896 T2-T7: 7:30-17:00 Không Có Không Có Không

Hà Nội Trung Tâm Bác sỹ Gia đình Hà Nội (*) Số 75 Đường Hồ Mễ Trì, Phường Mễ 
Trì Nam Từ Liêm (024) 3927 5568 T2-CN: 7:00-20:00  Có Không Có Có Không

Hà Nội Nha Khoa Nguyễn Du 2-4, Nguyễn Du, Phường Hàng Bái Hoàn Kiếm (024) 3943 2658
091 259 5554

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc 
Long Biên Savico (*) 

Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, 07-
09, Nguyễn Văn Linh Long Biên (024) 3927 5568 T2-T7: 07:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc 
Tố Hữu (*) 

Tầng 1 - HPC Landmark 105, Tố Hữu, 
La Khuê Hà Đông (024) 3927 5568 T2-T7: 07:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc 
Nguyễn Tuân (*) 

Tầng 1 - NO2 - TTTM TNL Plaza 
Goldseason, 47, Nguyễn Tuân Thanh Xuân (024) 3927 5568 T2-T7: 07:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông (*) Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm (024) 3275 3960 T2-T7: 07:30-17:00 Không Có Không Có Có

Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times 
City 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng (024) 3974 3556

Nội trú: T2-CN: 08:00 - 17:00 (gồm 
cả Ngày Lễ)

Ngoại trú: T2-T6: 08:00 - 17:00, 
T7: 08:00 - 12:00

Cấp cứu: 24/7

Có Có Không Có Có

Hà Nội Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Times City Số 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng (024) 3974 3556

Ngoại trú: T2-T6: 08:00 - 17:00, 
T7: 08:00 - 12:00

Cấp cứu: 24/7
Có Có Không Có Không

Hà Nội Phòng Khám Medicalplus Tân Mai
Tầng 2 Trung tâm thương mại 
Mandarin Garden 2, số 99 đường Tân 
Mai

Hoàng Mai 1900 3366 T2-CN: 07:30-19:00 Không Có Không Có Không
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Hà Nội Bệnh Viện Đa Khoa An Việt - Hà Nội Số 1E Trường Chinh, Phường Phương 
Liệt Thanh Xuân (024) 6628 628 T2-T7: 07:30-16:30 Có Có Có Có Có

Hà Nội Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec Số 42 – 44 Nghĩa Dũng, Phường Phúc 
Xá Ba Đình 0815 565 656 T2-CN: 06:00 - 22:00 (gồm cả 

Ngày Lễ, Tết) Có Có Có Có Có

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Tây Hồ Số 99 Trích Sài, phường Bưởi Tây Hồ 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Có Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Mê Linh Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong Mê Linh 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Việt Nam Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Thanh 
Xuân

Số 3 đường Khuất Duy Tiến, Phường 
Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Hà Nội Bệnh Viện Đông Đô Số 5, Xã Đàn Đống Đa 1900 1965 T2-T7: 07:30-12:00, 13:30-17:00 Có Có Có Có Có

Hà Tĩnh Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hà Tĩnh (*) 456 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 
Thạch Quý Hà Tĩnh (0239) 3855 569 T2-CN: 7:00-17:30 Có Có Có Có Có

Hải Dương Phòng Khám Đa Khoa Bạch Mai Km 52 An Định, P. Cẩm Thượng Hải Dương (0220) 3558 698 T2-CN: 7:00-17:00 Không Không Có Có Không
Hải Dương Phòng Khám Đa Khoa Đông Hải Ngã 3 Quán Ngái - Quảng Nghiệp Tứ Kỳ (0220) 660 6777 T2-CN: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không
Hải Dương Phòng khám Đa Khoa Thanh Bình (*) Số 22 Đào Tấn, phường Tân Bình Hải Dương (0220) 389 1345 T2-CN: cả ngày Có Không Có Có Không

Hải Dương Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND Hải Dương 250, Trường Chinh Tân Bình 0899 034 034 T2-T7: 07:30-12:00, 13:00-16:30
CN: 07:30-12:00 Có Có Có Có Có

Hải Phòng Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài Lê Chân (0225) 3955 888

T2-CN ( trừ ngày lễ): Sáng: 7h  đến 
11h30 (mùa hè) hoặc 7h30 đến 12h 

(mùa đông) 
Chiều: 13h30 đến 17h

Có Có Có Có Có

Hải Phòng Bệnh Viện Đại học Y Hải Phòng 225C Lạch Tray, Phường Đổng Quốc 
Bình Ngô Quyền (0225) 3732 988 T2-T6: 07:30-16:30 Không Không Không Có Có

Hải Phòng Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden Star 
(*)

Số 6 - 8 Nguyễn Tri Phương, Phường 
Minh Khai Hồng Bàng (0225) 374 6046 T2-CN: 7:-30-17:00 Không Có Có Có Không

Hải Phòng Phòng Khám Quốc Tế Quang Thanh (*) Thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung An Lão (0225) 3922 666 T2-CN: 7:00-17:00 Có Có Có Có Không

Hải Phòng Bệnh viện Quốc Tế Sản Nhi Hải Phòng Số 124, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát 
Dài Lê Chân (0225) 3959 999 T2-CN: 7:-30-17:00 Có Có Không Có Có

Hải Phòng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 
Phòng Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm Lê Chân (022) 5730 9888 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (*) 60 – 60A Phan Xích Long, Phường 1 Phú Nhuận (028) 399 02468
T2 - T7: 06:30 - 11:30 & 12:30 - 

16:00
CN: 7:00 - 12:00

Có
Có

(Nội 
trú)

Có Có Có
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Ghi chú: Những CSYT có dấu (*) chấp nhận thẻ BHYT Nhà Nước hoặc yêu cầu Tạm ứng

Tỉnh /Thành 
Phố Cơ sở y tế Địa Chỉ Quận/Huyện Điện thoại Thời gian làm việc BHYT
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ứng 

Nha 
Khoa 

Ngoại 
Trú Nội Trú

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ 
Đức 241 QL 1K , Phường Linh Xuân Thủ Đức (028) 7306 2062 T2-T7 : 7:am - 11:30am

12:30 - 16pm Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh (*) 700 Sư Vạn Hạnh, P. 12 10 (028) 6293 3430 T2-T7: 07:00 - 17:00
CN: 7:00 - 11:30 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đại Học Y Dưọc TP.HCM (*) 215 Hồng Bàng, Phường 11 5 (028) 3855 4269 T2-T6:07:00-11:30, 13:00-16:30 Không Có Không Không Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Gia An 115 (*) 05 , Đưòng 17A , Khu Phố 11, Phường 
Bình Trị Đông B Bình Tân (028) 6288 5886 T2-T7: 7h00 - 12h00 ; 13h00 - 

16h00 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Pháp Việt ( FV) (*) 6 Nguyễn Lương Bằng 7 (028) 5411 3333 T2-T6 : 8:00am - 5pm
T7 : 8am - 12am Không Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (*) Số 6, Đường Bắc Nam 3, Phường An 
Phú 2 (028) 3910 9999 T2-T6: 08:00-17:00

T7: 08:00 - 12:00
Không Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn (*) 1256 - 1258 Võ Văn Kiệt , P.10 5 (028) 3856 7479 T2-T7:08:00-20:00
CN: 08:00-17:00 Có Không Có Có Có

Hồ Chí Minh Marie Stopes Ho Chi Minh 1 (Chỉ nhận KH 
người Việt Nam) 307/15 Nguyễn Văn Trỗi Phường 1 Tân Bình 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa 3-2 74 Đường 3-2, Phường 12 10 (028) 3862 7991
(028) 3865 8571

T2-T7: 08:30 - 19:30
CN: 08:30 - 12:00 Không Có Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Ánh Sao 02 Bis Công Trường Quốc Tế 3 (028) 3862 7991
(028) 3865 8571

T2-T6 : 8am - 19:pm
T7 : 8am - 17pm Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Asean (*) 282-284 PHAN XÍCH LONG 
PHƯỜNG 2 Phú Nhuận (028) 2216 0119 T2 - T7: 9:00 - 19:00

CN: 9:00 - 13:00 Có Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Assuré 2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 3 0768 918 999 T2 -T7: 8:30 - 19:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Cẩm Tú 4B Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ 
Lão 1 1900 232 439 T2-T7: : 08:00 - 17:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Flora (*) 326 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 3 (028) 7305 8999 T2-CN: 08:00-19:00 Không Có Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Âu Mỹ 113 - 115 Đinh Tiên Hoàng, P Đa Kao 1 (028) 3820 2039 T2-T7: 08:00-20:00
CN: 08:00-12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kỹ Thuật Số Số 62 Đường Đặng Dung, Phường Tân 
Định 1 091 722 0409 T2-T7: 08:00-12:00, 14:00-19:30

CN: 08:00-12:00 Không Không Có Không Không
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Hồ Chí Minh Nha Khoa Minh Khai 199 Nguyễn Thị Minh Khai 1 (028) 3925 3399
(028) 3925 3701 T2-T7: 08:30-12:00, 13:30-20:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Nam Nhật - Chi nhánh Lê Văn 
Sỹ 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14 3 (028) 3526 2822 T2-T7: 08:00-19:30

CN: 08:00-11:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Nam Nhật - Chi nhánh Phan 
Đình Phùng 332 Phan Đình Phùng, Phường 1 Phú Nhuận (028) 3995 5399 T2-T7: 08:00-19:30

CN: 08:00-11:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Nhật Tân Số 12 Đường Lam Sơn, KP3, Phường 
Linh Tây Thủ Đức (028) 2246 7418 T2-T7: 08:00-20:00

CN: 08:00-12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa No.1 51 Đường 3/2, Phường 11 10 (028) 3929 0909
(028) 3833 2798 T2-T7: 08:00 - 12:00 13:30 - 20:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Nụ Cười 112 Phan Đình Phùng, Phường 2 Phú Nhuận (028) 3995 0848 T2 - T7: 08:00 - 19:00 Không Có Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Saido - Chi nhánh Phú Nhuận 258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11 Phú Nhuận (028) 3997 3373 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Saido - Chi nhánh Tân Phú 185 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì Tân Phú (028) 3997 3373 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Saint Paul 18 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao 1 (028) 3827 9449 T2-T7:08:00-12:00, 13h30-20:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Saint Paul  - Chi nhánh Bình 
Thạnh 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17 Bình Thạnh (028) 3840 4707 T2-T7:08:00-12:00, 13h30-20:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Saint Paul  - Chi nhánh Lê Văn 
Sỹ 474 Lê Văn Sỹ, Phường 14 3 (028) 3827 9449 T2-T7:08:00-12:00, 13h30-20:30 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Sakura 69(R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 
3, Phú Mỹ Hưng 7 (028) 5415 6868 T2-T7: 08:00 - 20:00

CN : 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Sky 375 - 377 Nguyễn Thái Bình, Phường 
12 Tân Bình (028) 3811 2333 T2-T7: 08:00-19:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Song Phát - Chi nhánh Phan 
Đăng Lưu 186 Phan Đăng Lưu, Phường 3 Phú Nhuận (028) 3995 8149 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Starlight - Chi nhánh Thảo Điền 
(*) 24 Thảo Điền 2 (028) 6282 8822

(028) 6265 8822
T2-T6: 08:00-19:30

T7: 08:00-17:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Sydney (*) Vic 21, Vinhomes Golden River, 02 
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé 1 (028) 3622 5356 T2- T7 :  8:00-19:00 Không Có Có Không Không
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Hồ Chí Minh Nha Khoa Sydney (*) 499-501 Bà Hạt, Phường 8 10 (028) 3622 5356 T2-T7: 8:00-19:00 Không Có Có Không Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Âu Châu 508 Ngô Gia Tự , Phường 9 5 (028) 6264 6701 07:30-13:00, 14:00-18:00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng khám Bác Sĩ Gia Đình Sài Gòn 181 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh Tân Phú 097 8800 115 T2-T7: 07:00-17:00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng khám Bệnh Viện Đại Học Y Dược 1 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12 10 1800 6023
T2-T6: 07:30-12:00

13:00 - 16:30
T7: 08:00-12:00

Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa  SIHG
Số 7 đường Nội Khu Garden Plaza 1, 
Khu phố Garden Plaza 1, Phường Tân 
Phong

7 (028) 5417 1711 T2-T7: 07h30 - 17h00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Bình Điền (*) 87 Quản Trọng Linh, Phường 7 8 (028) 6276 0898 T2-T7: 07:30 - 21:00
CN : 07:30 - 17:00 Có Có Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa CarePlus - Chi 
nhánh Quận 1 66-68 NKKN, P. Nguyễn Thái Bình 1 1800 6116

T2-T6: 08:00-17:00 (tất cả khoa), 
17:00-20:00 (khoa nhi)

T7: 08:00-17:00
Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa CarePlus - Chi 
nhánh Quận 7 Lầu 2, 105 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú 7 1800 6116

T2-T6: 08:00-17:00 (tất cả khoa), 
17:00-20:00 (khoa nhi)

T7: 08:00-17:00
Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa CarePlus - Chi 
nhánh Tân Bình 107 Tân Hải, Phường 13 Tân Bình 1800 6116

T2-T6: 08:00-17:00 (tất cả khoa), 
17:00-20:00 (khoa nhi)

T7: 08:00-17:00
Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa FV Sài Gòn (*) Số 2 Hải Triều 1 (028) 6290 6167 T2-T6: : 08:00 - 17:00
T7 : 08:00 - 17:00 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 4A Hoàng Việt, Phường 4 Tân Bình (028) 3811 9783
T2-t7: 7h - 16h 

Chủ nhật 7h -12h  (sẽ thiếu chuyên 
khoa)

Có Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa khoa Hợp Nhân (*) 95A Phan Đăng Lưu, Phường 7 Phú Nhuận 090 180 1024 T2-T7: 6:30- 19:00
CN: 7:00- 12:00 Có Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh 20 - 22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13 11 (028) 6264 3637
T2 - T7: 06:00 - 11:30 13:30 - 20:

00
CN: 06:00 - 12:00

Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Phước Sơn- Chi 
nhánh Thủ Đức (*)

224-226 Võ Văn Ngân, Phường Bình 
Thọ Thủ Đức (028) 3722 0789 T2-CN: 07:00-11:30, 13:00-19:00 Không Có Có Có Không
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Hồ Chí Minh Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec (*) 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 
Tạo A Bình Tân 0879 115 115 T2 - T7: 7:30 - 11:30 13:30 - 17:30

CN: 7:30 - 11:30 Có  Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Vigor Health 102a Trương Định, Phường 9 3 (028) 3911 5315 T2-T7: 07:30 - 12:00, 13:00-17:00
CN: 07:30-11:30 Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám DHA Healthcare 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7 3 (028) 3622 2247 T2-T7: 07:30-11:30, 13:00-17:00 Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Gia Đình Việt Úc Lầu 1, Lầu 2, Số 215 Đường Đinh Tiên 
Hoàng, Tân Định 1 (028) 7308 6894 T2-CN: 08:00-17:00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Phoenix (*) 18- 20 Phước Hưng, Phường 8 5 (028) 3856 7666 T2-T6: 16:00-19:00
T7: 07:00-11:00 Có Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Medical Diag Center  (*) 414-416-418-420 Cao Thắng, Phường 
12 10 (028) 7300 3880

1900 1717 T2-T7: 07:00 - 21:00 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng khám Olympus Gia Mỹ (*) 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14 Bình Thạnh (028) 3510 4846 T2 - T7: 06:00 - 19:00
CN: 06:00 - 12:00 Có Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Quốc Tế Golden Healthcare 
(*) 37 Hoàng Hoa Thám, P.13 Tân Bình 0369 031 818 T2-T7: 07:00-11:30, 13:00-17:00 Có Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Quốc tế Yersin 8- 10 Trương Định 3 (028) 3933 6688 T2-T7: 07:30-12:00, 
13:00-17:00 Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Sài Gòn Healthcare (*) 45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 10 098 226 4545 T2-T7: 7h30 - 19h30 Có Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng khám Sim Medical Center Toà nhà Richstar 2 - RS5, 239-241 
đường Hòa Bình, P. Hiệp Tân Tân Phú (028) 777 88 555 T2-CN: 07:30-20:00 Không Không Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Victoria Healthcare - Chi 
nhánh Đinh Tiên Hoàng (*) 20 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao 1 (028) 3910 4545 T2-CN: 08:00-17:00 Không Có Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Victoria Healthcare - Chi 
nhánh Lương Đình Của

37-39 Lương Đình Của, Phường An 
Phú 2 (028) 3910 4545 T2-T7: 06:00 - 20:00

CN: 06:00-12:00 Không Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Victoria Healthcare - Chi 
nhánh Nguyễn Văn Trỗi 135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12 Phú Nhuận (028) 3910 4545 T2-CN: 08:00-17:00 Không Có Không Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Victoria Healthcare - Chi 
nhánh Phú Mỹ Hưng (*)

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Gaerden 
1, Phú Mỹ Hưng 7 (028) 3910 4545 T2-CN: 08:00-17:00 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng khám Y khoa Meccare (*) 578-580 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông Bình Tân (028) 2253 7650 T2-T7: 7:30 -17:00
CN: 7:00 – 12:00 Có Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao Nam Việt (*) 172 Lương Nhữ Học, Ward 11 5 (028) 3856 7666 T2-T6: 07:00-19:00
T7: 07:00-11:00 Có Không Không Có Không

Hồ Chí Minh Trung Tâm Y Khoa Tâm Phúc (*) 331-333 Lê Văn Thọ, Phường 9  Gò Vấp (028) 7302 2666 T2 - T7: 07:30 - 20:00
CN: 07:30 - 11:30 Có Không Có Có Không



DANH SÁCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ LIÊN KẾT
(Hiệu lực từ ngày 09/01/2024)

Ghi chú: Những CSYT có dấu (*) chấp nhận thẻ BHYT Nhà Nước hoặc yêu cầu Tạm ứng

Tỉnh /Thành 
Phố Cơ sở y tế Địa Chỉ Quận/Huyện Điện thoại Thời gian làm việc BHYT

Yêu cầu 
tạm 
ứng 

Nha 
Khoa 

Ngoại 
Trú Nội Trú

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM - Cơ 
sở 2 201. Nguyễn Chí Thanh, Phường 12 5 (028) 3857 0757 T2-T6:07:00-11:30, 13:00-16:30 Không Có Không Không Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM - Cơ 
sở 3 221B, Hoàng Văn Thụ, Phường 8 Phú Nhuận (028) 3842 0070 T2-T6:07:00-11:30, 13:00-16:30 Không Có Không Không Có

Hồ Chí Minh Trung tâm Nha Khoa 24 Seven Dental Care 261B, Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị 
Sáu 3 090 958 6287 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Song Phát - Chi nhánh Điện Biên 
Phủ 331, Điện Biên Phủ, Phường 4 3 (028) 3929 1337 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Bình An - Cơ sở 1 563-565, Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 
Kho 1 (028) 3836 0818

097 854 0828
T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Bình An - Cơ sở 2 147, Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 3 (028) 3830 1777 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Asia - Cơ sở 1 02, Man Thiện, Phường Tăng Nhơn 
Phú A 9 1900 077 791 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Asia - Cơ sở 2 527, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình 
Trưng Đông 2 1900 077 791 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Asia - Cơ sở 3 87, Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân Thủ Đức 1900 077 791 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Asia - Cơ sở 4 419, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước 
Long B 9 1900 077 791 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Việt Nha - Cơ sở chính 01, Đồng Xoài, Phường 13 Tân Bình 1900 0141 (phím 
2)

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Việt Nha - Cơ sở 2 Số 8, Đường số 7, Cư xá Đô Thành, 
Phường 4 3 1900 0141 (phím 

3)
T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Việt Nha - Cơ sở 3 184, Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng 7 1900 0141 (phím 
7)

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Việt Nha - Cơ sở 4 51, Trần Kế Xương, Phường 7 Phú Nhuận 1900 0141 (phím 
4)

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 1 292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11 Phú Nhuận (028) 3844 2838 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 2 288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11 Phú Nhuận (028) 3991 8854 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 3 130 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong 7 (028) 5411 1616 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 4 149 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong 7 (028) 5412 1314 T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không
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Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 5 61 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 
Đông Thủ Đức (028) 3636 1133 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Lan Anh – Cơ sở 6 11 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 
Đông Thủ Đức (028) 3636 0555 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh 
Hình Sài Gòn (Saigon ITO) 232 - 305, Lê Văn Sỹ, Phường 1 Tân Bình 0907 917 123 T2-T7: 7:00-11:00, 13:00-16:30 Có Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận 140C, Phạm Trọng Tuyển, Phường 8 Phú Nhuận 0937 555 075 T2-T7: 7:00-11:00, 13:00-16:30 Có Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ 245, Phan Xích Long, Phường 2 Phú Nhuận (028) 3535 5460
0901 840 678

T2 - T7: 07:00 - 11:30, 12:30 - 16:
00

(trừ ngày Lế, Tết)
Không Có Không Có Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Dr. Vincare 19A, Đường 25, Phường Hiệp Bình 
Chánh Thủ Đức 0353 807 195

T2 - T7: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:
30

CN: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Quốc Tế DC Dentist Số 72, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị 
Him Lam, Phường Tân Hưng 7 0931 323 192

T2 - T7: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:
30

CN: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central 
Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 Bình Thạnh (028) 3622 1166 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài 
Gòn 2 - 2 Bis Trần Cao Vân, P. Đa Kao 1 (028) 3520 3388 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Song Phát - Chi nhánh Xô Viết 
Nghệ Tĩnh 198, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21 Bình Thạnh (028) 3929 1337 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh 104 - 110 Đường số 54, Phường Tân 
Tạo Bình Tân (028)5407 3877 T2-T7: 07:00–16:30 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Quốc Tế City 3 Đường Số 17A, Phường Bình Trị 
Đông B Bình Tân (028) 6280 3333 T2-T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

T7: 07:00-12:00 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh 36 Đường Số 1B, Phường Bình Trị 
Đông B Bình Tân (028) 6260 8818 T2 - T6: 07:0–16:00

T7: 07:00-11:30 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Phòng Khám Nha Khoa Ariga 140 Ký Con, Phường Nguyễn Thái 
Bình 1 090 418 64 80

T2-T6: 09:00-19:00 (trừ Thứ 5)
T5: 14:00-19:00
T7:09:00-17:00

Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III 32/2 Thống Nhất, Phường 10 Gò Vấp (028) 3996 9999 T2-T7: 07:30-16:30 Có Có Có Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Tim Tâm Đức Số 4, Nguyễn Lương Bằng, Phường 
Tân Phú 7 (028) 5411 0026 T2-T6: 07:00-16:00

T7: 07:00-11:00 Có Có Không Có Có

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn Số 1-3, Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu 
Ông Lãnh 1 (028) 3821 3456 T2 - T7: 07:30 - 19:45

CN: 08:00 - 12:00 Không Có Có Có Có
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Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn Số 9-15, Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu 
Ông Lãnh 1 (028) 3821 3456 T2 - T7: 07:30 - 16:30 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Đa Khoa Diamond 179-181, đường Võ Thị Sáu, Phường 
Võ Thị Sáu 3 (028) 3903 7575 T2-T6: 07:30- 11:30 ; 13:00-15:30 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Nha Khoa Hải Âu 518, Phan Văn Trị, Phường 7 Gò Vấp 0905 033 866
T2 - T7: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:

30
CN: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Không Không Có Không Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Quốc Tế Bernard 1 201, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ 
Thị Sáu 3 (028) 3535 2468 T2 - T7: 07:30 - 16:30 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Phòng Khám Quốc Tế Bernard 2 22, Phan Đình Giót, Phường 2 Tân Bình (028) 3535 2468 T2 - T7: 07:30 - 16:30 Không Có Có Có Không

Hồ Chí Minh Nha khoa Singae Hà Đô Centrosa, 198A Cao Thắng, 
Phường 12 10 098 889 2483 T2-T7: 09:00-19:00 Không Có Có Không Không

Hưng Yên Phòng Khám FV (Bệnh Viện Việt Nhật) 106 Tôn Thất Tùng , Phường An Tảo Hưng Yên (0221) 381 9999 T2-CN: 07:00-17:00 Có Không Không Có Không

Khánh Hoà Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang - 
Khu Quốc Tế (*) 57-59 Cao Thắng, Phường Phước Long Nha Trang 090 889 8735 T2-T7: 7:00-11:30

13:00-16:30 Có Không Có Có Có

Khánh Hoà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 
Trang 42A Trần Phú, Vĩnh Nguyên Nha Trang (025) 8390 0168 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Khánh Hoà Marie Stopes Nha Trang Số 25, phố Lê Đại Hành, phường 
Phước Tiến Nha Trang 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00

T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Khánh Hoà Phòng Khám Đa Khoa Medic Nha Trang (*) 1308, đường 2.4 , Phường Vạn Thắng Nha Trang (0258) 381 8668 T2-T7: 07:00-11:30, 14:00-19:00
CN: 07:00-11:30 Có Không Không Có Không

Khánh Hoà Phòng Khám Đa Khoa Nhân Tín 101 Đinh Tiên Hoàng,Thị Trấn Vạn 
Giã, Huyện Vạn Ninh Vạn Ninh (0258) 3912 199 T2-CN: 7:00-11:30

13:00-18:00 Không Không Không Có Không

Khánh Hoà Phòng Khám Đa khoa Tín Đức (*) 69 Trần Quý Cáp Nha Trang (0258) 3813 777 T2-CN: 07:00-19:00 Có Không Có Có Không

Khánh Hoà Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nha Trang Lô 10, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
Xã Vĩnh Hiệp Nha Trang (025) 8389 8789 T2-T7: 07:00-16:30 Có Có Có Có Có

Kiên Giang Phòng Khám Đa Khoa 30/4 Phú Quốc (*) Số 140 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông Phú Quốc (0297) 3900 630 T2-CN: 07:30-17:30 Có Không Không Có Không

Kiên Giang Phòng Khám Đa Khoa An Hòa (*) 20-21-22 L10, Phan Thị Ràng, Phường 
An Hoà Rạch Giá (0297) 377 1188 T2-T7: 07:00-20:00

CN: 07:00-11:00 Không Có Có Có Không

Kiên Giang Phòng Khám Quốc Tế Hà Nội - Phú Quốc 28 Lê Hồng Phong, Khu phố 5, Thị trấn 
Dương Đông Phú Quốc 0867 420 665 T2-CN: 07:30-17:30 Không Không Có Có Không

Kiên Giang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 
Quốc Khu Bãi Dài, X. Gành Dầu Phú Quốc (029) 7398 5588 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Lâm Đồng Phòng Khám Thiện Tâm (*) 23 Phan Bội Châu Đà Lạt (0263) 353 2099 T2-CN: 06:30-17:30 Không Có Không Có Không
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Lâm Đồng Nha Khoa Việt Nha – Cơ sở 5 825, Hùng Vương, TT Di Linh Di Linh 
026 3650 8897

1900 0141 (phím 
9)

T2 - T7 08:00 - 20:00
CN: 08:00 - 12:00 Không Không Có Không Không

Long An Phòng Khám Đa Khoa An Lộc 104 Trần Văn Nam, Phường 3 Tân An (0272) 3550 115 T2-CN: 06:00-20:00 Không Không Có Có Không

Nam Định Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc (*) 139 đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam 
Phong Nam Định (0228) 385 9558 T2-CN: 07:00-18:00 Có Không Không Có Không

Nghệ An Bệnh Viện Đa Khoa Quang Khởi (*) Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, 
Thị xã Hoàng Mai Hoàng Mai (0238) 622 3336 Cả ngày Có Có Có Có Có

Nghệ An Bệnh Viện Quốc Tế Vinh (*) Số 99, đường Phạm Đình Toái Vinh (0238) 396 8888 T2-T7: 07:00-12:00, 13:30-16:30 Có Có Có Có Có

Nghệ An Marie Stopes Nghệ An Số 24 Phan Đình Phùng Vinh 1900 558 882 T2-T6: 07:30-19:00
T7: 07:30-17:00 Không Không Không Có Không

Nghệ An Phòng Khám Đa Khoa 115 Phú Hậu  (*) Xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn 
Châu Diễn Châu (0238) 3777 115 T2-CN: 07:00-11:30, 13:30-17:00 Có Có Có Có Không

Ninh Bình Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Hoa Lư - 
Hà Nội (*)

44 đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, 
phường Nam Thành  Ninh Bình (0229) 389 3212 T2-CN: 08:00-18:00 Có Có Có Có Không

Phú Thọ Bệnh Viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ (*) 69 đường Cao Bang, phường Âu Cơ Phú Thọ (0210) 3822 311 T2-T6: 09:00-17:00 Có Có Có Có Có
Quảng Bình Phòng Khám Đa Khoa An Khang (*) 106 Hữu Nghị, Phường Nam Lý Đồng Hới (0232) 3839 333 Cả ngày Không Có Không Có Không
Quảng Bình Phòng Khám Đa khoa Trí Tâm 98 Hữu Nghị, Phường Nam Lý Đồng Hới (0232) 850 888 T2-CN: 08:00-20:00 Không Không Không Có Không

Quảng Nam Bệnh Viện Đa Khoa Minh Thiện (*) 101 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh Tam Kỳ
(0235) 3702 999
(0235) 3888 111 

- Ext : 108

T2-T6: 07:00-11:00, 13:30-16:00
T7: 07:00-11:00 Có Có Có Có Có

Quảng Nam Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Đức (*) Khối 8A Điện Bàn (0235) 371 6421 T2-T7: 7:15 - 16:45 Có Có Có Có Có

Quảng Nam Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Quảng 
Nam(*) Nhà số 60 – 64, Nguyễn Du, Tân Thạnh Tam Kỳ (0235) 3811 392 T2-T7: 07:00-17:00 Không Có Không Có Không

Quảng Nam Phòng Khám Đa Khoa Sống Khoẻ (*) 39 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh Tam Kỳ (0235) 381 1616 T2-T7: 07:00-17:00 Không Có Không Có Không

Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ 
Long 10A Lê Thánh Tông, Hồng Gai Hạ Long (020) 3382 8188 24/7 (gồm cả Ngày Lễ, Tết) Có Có Không Có Có

Quảng Trị Phòng Khám Đa Khoa 245 (*) 245 Hùng Vương, Đông Hải Đông Hà (0233) 385 8515 T2-CN: 08:00-17:00 Có Có Có Có Không

Sóc Trăng Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc 
Trăng (*) 373 Phú Lợi, Phường 2 Sóc Trăng (0299) 350 1234 T2-T7: 7:00-11:30, 13:00-16:30 Có Có Không Có Có

Sóc Trăng Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố (*) 691A Lê Hồng Phong, Phường 3 Sóc Trăng (0299) 382 0027 T2-CN: 7h45-11h45, 13h30-18h30 Không Có Không Có Không
Sơn La Phòng Khám Đa Khoa Tâm Đức 39 Cách Mạng Tháng 8, P. Tô Hiệu Sơn La (0212) 3751 929 T2-CN: 07:30-18:00 Không Không Không Có Không

Tây Ninh Phòng Khám Đa Khoa Phúc An Sài Gòn (*) Tổ 8, Khu phố An Bình, Phường An 
Tịnh Trảng Bàng (0276) 388 3115 Cả ngày Có Có Có Có Không
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ứng 

Nha 
Khoa 

Ngoại 
Trú Nội Trú

Thái Nguyên Bệnh viên Quốc Tế Thái Nguyên Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, 
phường Đồng Quang Thái Nguyên (0208) 3840 115

t2-t6 7h-11h30  13h30-17h
t2-t6 (mùa đông) 7h30-12h 13h30-

17h
Có Có Có Có Có

Thanh Hóa Bệnh Viện Đa Khoa Hải Tiến (*) Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc Hoằng Hóa 096 666 2227 T2-T7: 07:15-17:00, cấp cứu 24/24 Có Có Có Có Có

Thanh Hóa Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Hà Khu Đô Thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi, 
Phường Đông Hương Thanh Hóa (0237) 385 9869

Mùa đông ( T2-CN): - Sáng từ 7h30 
đến 12h - Chiều từ 13h đến 16h30

Mùa hè (T2-CN) : - Sáng từ 7h đến 
11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h

Có Có Có Có Có

Thanh Hóa Phòng Khám Chuyên Khoa Minh Châu Ba si – Kiên Thọ - Ngọc Lặc Ngọc Lặc 098 827 2075 T2-CN: 08:00-16:00 Không Không Không Có Không

Thanh Hoá Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 595, Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông 
Thọ Thanh Hóa (0237) 3718 377

Mùa Hè: 07:00 - 11:30, 13:30 - 16:
30

Mùa Đông:  07:00 - 11:30, 13:00 - 
16:00

Có Có Có Có Có

Thanh Hoá Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Nổ Giáp 1, Phường Nguyên Bình, Thị 
xã Nghi Sơn Thanh Hóa (0237) 2221 115

Mùa Hè: 07:00 - 11:30, 13:30 - 16:
30

Mùa Đông:  07:00 - 11:30, 13:00 - 
16:00

Có Có Có Có Có

Thanh Hoá Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Thanh Hoá Số 12-14 đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Đông Sơn Thanh Hóa 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Không Có Có Có Không

Thừa Thiên 
Huế

Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Pháp Việt 
(*) 43 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh Huế (024) 3383 8779

(024) 3844 8779 T2-CN: 07:00-11:30, 13:30-17:00 Có Có Có Có Không

Thừa Thiên 
Huế Phòng Khám Y Khoa Thuận Đức (*) 85 Nguyễn Huệ - Phường Phú Nhuận Huế (0234) 3833 888 T2-T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00 Có Có Có Có Không

Tiền Giang Phòng Khám Đa Khoa Phước Thịnh Sài 
Gòn

176-17 Nguyễn Thị Thập, KP5, 
Phường 10 Mỹ Tho (0273) 386 7115  T2-CN (Sáng 7h-11h30, chiều 

1h30-5h) Có Có Có Có Không

Trà Vinh Phòng Khám Đa Khoa An Phúc (*) 96 Nguyễn Chí Thanh, P6 Trà Vinh (0294) 654 5555 T2-CN: 07:00-11:00, 13:00-17:00 Có Có Không Có Không
Trà Vinh Phòng Khám Đa Khoa Đặng Tuyền(*) 266 Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 6 Trà Vinh (0294) 3864 458 T2-CN: 07:00-11:00, 13:00-17:00 Không Có Có Có Không

Tuyên Quang Phòng Khám Đa Khoa Hàm Long Số 840, Tổ dân phố Tân Quang – Thị 
trấn Tân Yên Hàm Yên (0207) 3843 115 T2-CN: 07:30-16:30 (Mùa đông)

T2-CN: 07:00-17:00 (Mùa hè) Không Không Không Có Không

Vĩnh Long Phòng Khám Đa Khoa Ánh Thủy 73/21 Nguyễn Văn Nhung, Khóm 4, 
Phường 3 Vĩnh Long (0270) 383 7072 T2-CN : 7am- 11am ; 13pm-17pm Có Có Không Có Không

Vĩnh Long Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn- Vạn Lộc 
(*)

Quốc lộ 54 tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã 
Tân Quới Bình Tân (0270) 3766 115 T2-T7: 07:00-17:00 Không Có Có Có Không

Vĩnh Long Phòng Khám Mekomed 75 Phạm Thái Bường, P4 Vĩnh Long (0270) 383 8911 T2-CN: 07:00-17:00 Không Không Có Có Không



DANH SÁCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ LIÊN KẾT
(Hiệu lực từ ngày 09/01/2024)

Ghi chú: Những CSYT có dấu (*) chấp nhận thẻ BHYT Nhà Nước hoặc yêu cầu Tạm ứng

Tỉnh /Thành 
Phố Cơ sở y tế Địa Chỉ Quận/Huyện Điện thoại Thời gian làm việc BHYT

Yêu cầu 
tạm 
ứng 

Nha 
Khoa 

Ngoại 
Trú Nội Trú

Vĩnh Phúc Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt (*) Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định 
Trung Vĩnh Yên (0211) 365 6252

T2-CN: 07:15-11:30, 
13:00-16:30 (Mùa đông từ tháng 11 

đến tháng 4)
T2-T7: 07:00-11:30, 13:30-16:45 

(Mùa hè)

Có Có Có Có Có

Vĩnh Phúc Phòng Khám Đa Khoa Hà Tiên (*) 16 Chùa Hà, Định Trung Vĩnh Phúc (0211) 372 1278

T2-T7: 07:30-12:00, 
13:00-16:30 (Mùa đông từ tháng 11 

đến tháng 4)
T2-T7: 07:30-11:30, 13:30-17:00 

(Mùa hè)

Có Không Có Có Không

Vĩnh Phúc Phòng Khám Khu Vực Phúc Yên (cũ) - 
Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên (*) Hai Bà Trưng,  Phường Hùng Vương Phúc Yên (0211) 3646 888 T2-CN: 07:00-17:00 Có Có Có Có Không

Vĩnh Phúc Phòng Khám Đa Khoa Medlatec Vĩnh Phúc Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư 
số 2, Phường Khai Quang Vĩnh Yên 1900 56 5656 T2-T6: 07:30- 12:00 ; 13:30-17:00 Có Có Có Có Không


